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	STT
	Nội dung

	Type 1: Choose the correct answer

	1. 
	tranh con mèo
A. a cat
B. a fish

Answer: A

	2. 
	Tranh con chó
A. a cat
B. a dog

Answer: B

	3. 
	Tranh con cá
A. a fish
B. a dog

Answer: A

	4. 
	Tranh con thỏ
A. a turtle
B. a rabbit

Answer: B

	5. 
	Tranh con rùa
A. a parrot
B. a turtle

Answer: B

	6. 
	tranh con vẹt
A. a fish
B. a parrot

Answer: B

	7. 
	tranh chuột hamster
A. a hamster
B. a turtle

Answer: A

	Type 2: Listen and choose the correct answer.

	8. 
	A. tranh bộ lông
B. Tranh bộ móng
Script: Its fur is smooth.

Answer: A

	9. 
	A. tranh con chó nhe răng cười
B. Tranh con chó có đuôi dài
Script: My dog has strong teeth.

Answer: A

	10. 
	A. tranh con vẹt đang xòe 2 cánh
B. Tranh cái má con mèo phúng phính
Script: Its cheek is fat.

Answer: B

	11. 
	A. tranh con hamster có bộ lông xù xì
B. Tranh con hamster có bộ lông mượt.
Script: My hamster has a smooth coat.

Answer: B

	12. 
	A. tranh con mèo có đuôi dài
B. Tranh con mèo có đuôi ngắn.
Script: 
Its tail is long.

Answer: A


	13. 
	A. tranh bộ móng vuốt to
B. Tranh bộ răng to và sắc nhọn
Script: Its claws are big.

Answer: A

	14. 
	Script: My pet has a fluffy coat.

A. tranh con mèo lông mịn mượt
B. Tranh con mèo lông xù bông
Answer: B

	Type 3: Listen and tick Yes or No

	Tom: Hi Linh. Nice to meet you.
Linh: Welcome Tom, we are playing with pets in the garden.
Tom: Playing with pets? That sounds great!
Linh: Yes. Let's play together.
Tom: Hi, guys.
Mai + Nam: Hi, Tom. 
Mai: Tom, come and play with my pets. I have a rabbit and a cat.
Tom: Wow! your rabbit is beautiful. Its fur is fluffy.
Mai: Yes, it is. 
Tom: It's a great cat. It’s smooth. Its fur is smooth. 
Linh: My dog’s coat is smooth, too. Look, it is wonderful. 
Tom: Oh ... Yes. Its teeth are long, and its tail is long too.
Nam: Yes, it is. What pets do you have, Tom?
Tom: I have many hamsters.
Nam: Many hamsters? Terrific!
Tom: Yes. I like their cheeks. They are cute. Their legs are quite short but very fast. 
Nam: It sounds fantastic. I have two parrots. Their claws are strong. 
Tom: What can they do?
Nam: they can speak English.
Tom: Speak English? Wow.... Amazing!

	15. 
	The cat has fluffy fur.

Answer: No

	16. 
	The dog has a short tail.

Answer: No

	17. 
	The hamsters’cheeks are cute.

Answer: Yes

	18. 
	The parrots’ claws are strong.

Answer: Yes

	19. 
	The rabbit is beautiful. Its fur is smooth.

Answer: No

	Type 4: Listen and choose the correct picture

	20. 
	A. Tranh một con mèo có răng nhỏ
B. Tranh một con mèo miệng có răng sắc nhọn và dài.
C. Tranh một con mèo có đuôi dài
Script: I have a cat. Its teeth are small.

Answer: A

	21. 
	A. Tranh một chú rùa có đuôi dài  
B. Ảnh một chú rùa có đuôi ngắn 
C. Tranh một con chó có đuôi dài
Script: I have a turtle. It has a short tail.

Answer: B


	22. 
	A. Tranh đuôi một con chó dài  
B. Tranh một con chó có lông xù
C. Tranh một con chó có lông mượt
Script: Mary has a dog. Its fur is smooth.

Answer: C


	23. 
	A. Tranh một con vẹt có móng vuốt sắc nhọn 
B. Tranh con vẹt có móng nhỏ
C. Tranh một con vẹt có cái má phúng phính
Script: Alex has a parrot. Its claws are strong.

Answer: A


	24. 
	A. tranh một con chuột hamster lông xù  
B. tranh một con chuột hamster lông mượt mà
C. tranh một con hamster đuôi dài
Script: I have a hamster. Its coat is smooth.

Answer: B

	25. 
	A. Tranh một con thỏ gầy lông mượt 
B. Tranh con thỏ với 2 tai dài
C.Tranh một con thỏ lông xù mềm mại

Script: My rabbit is cute. It has fluffy fur.
Answer: C

	26. 
	A. Tranh một con chuột hamster có má phúng phính   
B. Tranh một con chuột hamster có đuôi dài, nhưng má không phúng phính
C. Tranh con hamster có bộ răng dài, nhưng má không phúng phính
[bookmark: _GoBack]Script: My hamster has two fat cheeks.

Answer: A
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